ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II– TOÁN 6
I/ Kiến thức trọng tâm:
PHẦN SỐ HỌC
1/ Phân số: 

- Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số

- Quy đồng mẫu nhiều phân số
- Cộng, trừ, nhân, chia các phân số

2/ Hỗn số:

      - Cách viết phân số thành hỗn số và ngược lại. 

      - Phân số thập phân, số thập phân. 

      - Cách viết phân số thập phân thành số thập phân và ngược lại. Kí hiệu %.

     3/ - Quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho  trước. 

         - Quy tắc tìm 1 số biết giá trị phân số của số đó.

         - Tỉ số của 2 số. Quy tắc tính tỉ số phần trăm của hai số a và b.

PHẦN HÌNH HỌC

1/ Số đo góc. Các loại góc: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
2/ Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.
3/ Quy tắc cộng số đo 2 góc. Tia phân giác của một góc.

     4/ Đường tròn, tam giác: định nghĩa, cách vẽ.

II/ Các dạng bài tập:

PHẦN SỐ HỌC

1/ Thực hiện phép tính về phân số, hỗn số, số thập phân. Tính giá trị biểu thức.
2/ Rút gọn phân số. Tìm x.

3/ Viết phân số thành hỗn số và ngược lại, viết phân số thập phân thành số thập phân và ngược lại.

4/ Tìm giá trị phân số của 1 số cho trước, tìm 1 số biết giá trị phân số của số đó, tìm tỉ số phần trăm của hai số.

PHẦN HÌNH HỌC

1/ Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời.

2/ Tính số đo góc.

3/ Chứng tỏ tia nằm giữa 2 tia, tia phân giác của góc.

4/ Vẽ hình và chỉ ra các yếu tố trong đường tròn, tam giác.

VẬT LÍ 6
1/ Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng của chúng

2/ Nhiệt kế – Nhiệt giai.

3// Sự nóng chảy và đông đặc.

4/ Sự bay hơi và ngưng tụ.

MÔN SINH HỌC 6 – HỌC KÌ II

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 32: Các loại quả

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm.

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Những đặc điểm chung của thực vật hạt kín ?

Câu 2: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh?

Câu 3: Phân biệt nhóm quả thịt với nhóm quả khô? Cho ví dụ?

Câu 4: Phân biệt cây thuộc lớp một lá mầm với cây thuộc lớp hai lá mầm? Cho ví dụ minh họa?

Câu 5: Vai trò của thực vật đối với việc điều hòa khí hậu và trong đời sống con người?

Câu 6: Khái niệm đa dạng của thực vật và biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

NGỮ VĂN LỚP 6.

A. PHẦN VĂN BẢN

· Nắm vững thông tin về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, thuộc thơ, phương thức biểu đạt, nội dung chính và nghệ thuật đặc sắc của một số văn bản sau:

1. Đêm nay Bác không ngủ

2. Lượm

3. Cô Tô

4. Cây tre Việt Nam

B. PHẦN TIẾNG VIỆT.

· Nắm vững khái niệm, phân loại, cấu tạo và vận dụng làm bài tập các bài trọng tâm sau:

1. Các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.

2. Các thành phần chính của câu.

3. Câu trần thuật đơn

4. Câu trần thuật đơn có từ là.

5. Câu trần thuật đơn không có từ là.

C. TẬP LÀM VĂN

· Nắm được đặc trưng của kiểu bài văn miêu tả, trọng tâm là miêu tả sáng tạo.

· Một số đối tượng tham khảo:

+ Miêu tả một số hoạt động ( hoạt động 26/3, trải nghiệm sáng tạo, hội trại)

+ Miêu tả: giờ ra chơi/ giờ chào cờ/ một tiết học.
MÔN:  LỊCH SỬ 6

     I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

    Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602):
             Phần 2: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.

    Bài 22: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)(tt)

             Phần 4 :Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào .

    Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX.

             Phần 2 :Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).

    Bài 27 : Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

              Phần 2 : Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

    Lịch sử địa phương : 

    Bài 1: Khái quát lịch sử ĐăkLăk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỉ XIX.
             Phần I: Những dấu vết của người nguyên thủy trên vùng đất ĐăkLăk.

    II. PHẦN TỰ LUẬN:

    Câu 1: Em hãy nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa?

    Câu 2: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân      dân ta trong thời kì Bắc thuộc như thế nào? Chính sách nào là thâm  hiểm nhất ? Vì sao ?

    Câu 3: Theo em, sau hơn 1000 năm bị đô hộ, tổ tiên của ta vẫn giữ được những    phong tục, tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này?

Câu 4: Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần 2? Kế hoạch đánh giặc của   Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?

    Câu 5: Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta? Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hai?

MÔN: ĐỊA LÝ 6 

I. Trắc nghiệm: Các tiết 31, 32, 34, 35 (Bài: 23, 24, 26, 27).

II. Tự luận:

Câu 1: Sông và hồ khác nhau như thế nào? Căn cứ vào đâu để phân loại hồ?

Câu 2: Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Câu 3: Nêu khái niệm sóng biển, thủy triều và dòng biển? Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển, thủy triều và dòng biển?
Câu 4: Các dòng biển có ảnh hưởng như thế nào đối với khí hậu nơi chúng đi qua?

Câu 5: Đá mẹ và sinh vật có ảnh hưởng như thế nào tới việc hình thành đất? chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ đất?

Câu 6: Con người đã tác động như thế nào đến sự phân bố thực, động vật trên trái Đất? Tại sao khi môi trường rừng bị hủy hoại thì các động vật quý hiếm, hoang dã trong rừng bị diệt vong?

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6.

1. Trắc nghiệm khách quan: Chọn nội dung trong các bài.
Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở.

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
2. Phần tự luận:

Câu 1: Trình bày những quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân?
Câu 2: Theo em công dân có trách nhiệm như thế nào để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác?  
Câu 3: Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân là gì? Em hãy kể một số hành vi vi phạm pháp luật về chổ ở của công dân?

Câu 4: Công dân cần có trách nhiệm như thế nào đối với chổ ở của mình và chổ ở của người khác?
Câu 5: Trình bày những nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? Em hãy nêu một số hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

3. Phần xử lý tình huống.

GV chọn tình huống liên quan đến nội dung một trong ba bài của phần trắc nghiệm.

MÔN: CÔNG NGHỆ 6


Câu 1: Cho biết nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của chất đạm (prôtêin)?

Câu 2: Em hãy kể tên các chất dinh dưỡng chính có trong các thức ăn sau: Thịt gà, đậu nành, thịt bò, gạo, tôm, rau cải.
Câu 3: Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm? Liên hệ bản thân cách phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm tại gia đình.
Câu 4: Thực đơn là gì? Em hãy xây dựng thực đơn cho một bữa ăn thường ngày của gia đình em.

Câu 5: Thế nào là bữa ăn hợp lí? Nêu cách phân chia số bữa ăn trong ngày?
Câu 6: Thu nhập của gia đình là gì? Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình?

Câu 7: Chi tiêu trong gia đình là gì? Em hãy kể tên những khoản chi tiêu của gia đình em.

MÔN TIN HỌC 6

Giáo viên lựa chọn hình thức thi lý thuyết hoặc thực hành.

1. Lý thuyết:

· Các thao tác cơ bản với Word. 

· Các thành phần của văn bản và quy tắc gõ.

· Sao chép, di chuyển nội dung trong văn bản. 

· Tìm kiếm thay thế nội dung trong văn bản.

· Các thao tác định dạng kí tự, các thao tác định dạng đoạn văn bản.

· Các thao tác chèn, bố trí hình ảnh trên trang văn bản.

· Thao tác tạo bảng trong văn bản. 

· Thay đổi kích thước của hàng hay cột, thêm hoặc xóa hàng hay cột của bảng.

2. Thực hành: Tạo, lưu, chỉnh sửa, định dạng văn bản; chèn hình ảnh vào văn bản; tạo và chỉnh sửa bảng.

MÔN ÂM   NHẠC LỚP 6

1/ Ôn các bài hát:  

· Niềm vui của em - Ngày đầu tiên đi học  -Tia nắng, hạt mưa

· Hô la hê – hô la hô    -    Chim ơi bay đi

2/ Ôn tập nhạc lí:

-   Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.

· Nhịp 3/4

· Luyện đọc thang 7 âm và 5 âm ( âm chủ Đô)
3/ Ôn các bài đọc nhạc:  
· Tập đọc nhạc số 6: Trời đã sáng rồi

· Tập đọc nhạc số 7: Chơi Đu

· Tập đọc nhạc số 8: Lá thuyền ước mơ ( trích)

· Tập đọc nhạc số 9: Ngày đầu tiên đi học ( trích)

· Tập đọc nhạc số 10: Con kênh xanh xanh ( trích)
4/ Ôn tập âm nhạc thường thức:

          -    Dân ca Việt Nam, sơ lược về nhạc hát, nhạc đàn, trống Đồng thời đại Hùng Vương. 

     -    Tìm hiểu các nhạc sĩ: Phong Nhã, Mô- Da, Văn Chung, Nguyễn Xuân Khoát,  và các tác phẩm được giới thiệu trong sách giáo khoa( Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, lượn tròn lượn khéo, lúa thu).

· Nhạc cụ Đing Pah.
MĨ THUẬT 6

- Nội dung ôn tập trọng tâm 

Chủ đề 9: Vẽ tranh chân dung biểu cảm.

Câu 1: Khái niệm về tranh chân dung ?

Câu 2: Nêu các bước để vẽ một bức tranh chân dung ?

Câu 3: Khái niệm tranh chân dung biểu cảm ?

Câu 4: Nêu đặc điểm, trạng thái cảm xúc của nhân vật trong tranh chân dung biểu cảm?  

Câu 5: Bố cục, đường nét, màu sắc được thể hiện như thế nào trong chân dung biểu cảm? 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
 ( LƯU Ý : HỆ 7 NĂM)
I. Listening : U13,14,15

II. Vocabulary

Unit 13, 14, 15
III. Grammar 
1. Present continuous : now, at present, at the moment.
2. Future: be going to ( tomorrow, tongiht, next + thời gian )
3. What? How long? / Where ?

4. Let’s ……

5. What about……..?

6. Comparative (short adj)  ( Hợp quy tắc)
7. What’s weather like in…….?
IV. Reading: Unit 13, 14, 15
V. Writing: Unit 13, 14, 15
VI. Exercises 

a. Choose the best answer

1. ………………… is the weather like in the fall?

A. What                
B. Which        

C. When             
D. How

2. What is your ………… season?  - Spring

A. favorite             
B. likes        


C. liked       

D. like

3.  ………..   is he going to do?  He is going to visit Ha Long bay.

A. Which               
B. What        


C. Who             
D. Where

4. He is going to  ………… Ha Noi this summer vacation.

A. visits              
B. to visit           

C. visit        

D. visiting

5. Let’s ………………………. soccer.

A. play              
B. to play           

C. playing         
D. plays

6. Lan is  ………………………… her homework now.

A. do                
 B. does            

C. doing           
D. to do

7. What about …………   badminton?

A. play                
B. playing          

 C. to play                 D. plays

8. How ……   are you going to stay in Hue?  - For two weeks

A. far                  
B. much               

C. long                     
D. many

9. What are they doing? - They …………………… soccer.

A. is playing

B. are playing                   
C. play
           D. plays

10. The Mekong River is ………………………than the Red River.

A. longer

B. longest

         
C. the longest
            D.  long

11.  …………. are you going to do this weekend?- I’m going to go to the movies.

A. Where

B. How long

         
C. What
             D. When

12. It’s very cold in the …………………………… .

A. summer

B. spring

         
C. fall
           

 D. winter

13. Yoko is from Japan. His…………………. is Japanese.

A. name

B. nationality                    
C. country
            D. nation

14. Loan ……………….. to school by bus.

A. sometimes goes
B. goes sometimes

C. sometimes go
D. go sometimes

15.  ……………… weather do you like? - I like cool weather.

A. Where

B. How often


C. What

D. How

16. What is your favorite ……….?    -Spring 

A. season

B.  food


C. drink

D. subject

17. We like …………………. weather because we can go swimming.

A. cold

B. hot



C. windy

D. warm

18.  …………………. go camping.

A. What about
B. Why don’t we

C. Let’s

D. Would you like

b. Read the text and answer the questions below

Linda is from England. She is English. She speaks English, but she doesn’t speak Vietnamese. She is on vacation in Viet Nam. Now she is in Hue. She is travelling by motorbike and visiting a lot of interesting places. Next week, she is going to visit some friends in Ho Chi Minh City. She is going to stay there for one day. She is going to walk along Saigon River. She is going to fly home.

*True or False statement

1.
Linda speaks English and Vietnamese.

2.
Now she is in Hue.

3.
She is travelling by bike and visiting a lot of interesting places

4.
Next week, she is going to visit some friends in Ho Chi Minh City.

*Answer the questions
1.
Where is Linda from?…………………………………… ……………………………

2.
Which language does she speak?

……………………………………………………………………………………...

3.Is she on vacation in Viet Nam now?………………………………………………………………

4.
How long is she going to stay in Ho Chi Minh?

………………………………………………………………………………………….
There are four seasons in a year. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. There are many flowers in this season. In the summer, the day is long and the night is short. People often go swimming in the summer. It’s usually cool in the fall. In the winter, it’s cold. People often wear warm clothes.

*Choose True (T) of False (F) 

1.
In the spring, the weather is often warm.


………………

2.
There are many flowers in the summer.


………………

3.
In the Summer, the day is long



………………

4.
In the winter, it’s cool




………………

*Answer the questions
1.Are there four seasons in a year?..........................................................

2.What do people often do in the summer
.................................................................................................

3.What is the weather like in the fall?

.................................................................................................

4.Do people often wear warm clothes in the spring?...............................................................

C. 

Dung likes camping. She often goes to the beach on the weekend with her parents and her brother. They sometimes go sailing and swim there. Dung's brother usually brings a camera and he takes some photos. Dung and her parents take food, drinks and fruits. They are going to camp in the countryside this weekend. They are going to stay there for two days. They aren't going to go sailing but they are going to go to the pagodas tomorrow.
*True or False:

1. Dung doesn’t like camping

2. On Sunday and Saturday, she often goes to the beach.

3. Her brother never brings a camera.

4. They aren’t going to camp in the city.

*Answer the questions.
1. What does Dung like?

................................................................................
2. What do they always do on the beach?

..................................................................................

3. Does Dung bring a camera?

..................................................................................

4. Are they going to go sailing this weekend?

..................................................................................
c. Do as directed 

1. She (help) ………………… her mother next Sunday. (chia động từ trong ngoặc)

2. They ( play)  ………………… soccer at the moment. (Chia động từ trong ngoặc)

3. The weather is hot in the summer.( đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

…………………………………………………………………….

4. Mr Tan is going to to travel to Ha Noi next week. ( đổi sang thể phủ định)

……………………………………………………………………………………

5. Ha Noi is (small)…………. than Ho Chi Minh city. (viết dạng đúng của tính từ trong ngoặc)

6. Lan  …………………… ( do ) her homework now. ( chia động từ trong ngoặc )

7. Miss Nga ………………… ( travel ) to Dalat tomorrow. ( chia động từ trong ngoặc )

8. I am from Viet nam. ( đặt câu hỏi cho câu trả lời ) ……………………………………………………..

9. Let’s go to the zoo  (viết lại câu để nghĩa không thay đổi )

Why don’t ………………..……….?

10. The Mekong river is (long) ………………than the Red river. (viết dạng đúng của tính từ trong ngoặc)

d. Write: Complete the sentences 

1. Mai /like /cold weather.  ……………………………….

2. When / it/cool/ she /wear warm clothes  ………………………………………………………..

3. Now she / go jogging/ her father / park .  ……………………………………………..

4. Tomorrow / Sunday / She /visit /her grandparents…………………………………………

1. Yoko/ from / Japan. ……………………………………………………

2. He/ visit/ Buon Ma Thuot/ now……………………………………………………

3. Tomorrow / He / visit/ Buon Ho town. ……………………………………………………

He /stay / hotel /Buon Ho Town / two days……
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP “SPEAKING” GRADE 6 HỌC KỲ II

Phần I: Hướng dẫn ôn tập
I. Introduce about yourself  (1m)

Your hobbies, name, age, where you come.
II. Questions  (1m)

1.Question 1 (0,5m)

 Activiries in free time.

- Do you like sports? - Which sports do you play?- How often do you play sports?
- What do you do in your free time?
2.Question 2(0,5)
Vacation  plans

-Tell the places  you are going to go this summer vacation.

-What are you going to do ?-Where are you going to stay?

-How long are you going to stay?
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